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Câu 1. Đặc điểm, vai trò 3 loại rừng ở nước ta (1,0 điểm)

· Rừng phòng hộ ( gần 7 triệu ha), có ý nghĩa quan trọng đối với môi sinh, bao gồm: cáckhu rừng đầu nguồn, rừng chắn cát, chắn sóng.

· Rừng đặc dụng: các vườn quốc gia (Cúc Phương, Ba Vì, Ba Bể, Bạch Mã, Nam Cát Tiên...), các khu dự trữ thiên nhiên, các khu bảo tồn văn hóa- lịch sử- môi trường.

· Rừng sản xuất: rừng tre nứa, rừng lấy gỗ, củi...

Câu 2. Thuận lợi và khóa khăn về tự nhiên trong phát triển ngành thủy sản ở nước ta ( 1,5 điểm)

a. Thuận lợi:
- Bờ biển dài 3260 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.

- Nguồn lợi hải sản phong phú: Tổng trữ lượng hải sản từ 3,9 - 4,0 triệu tấn, nhiều loài đặc sản như hải sâm, bào ngư,sò,điệp.

· - Có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm:

· Hải Phòng - Quảng Ninh

· Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu.

· Cà Mau - Kiên Giang

· Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa

- Bờ biển dài có nhiều bãi triều,vũng, vịnh, đầm phá, rừng ngập mặn thuận lợi nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ.
- Nhiều sông suối, ao hồ, kênh rạch, các ô trũng ở vùng đồng bằng có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt.

- Một số đảo có các rạn đá, san hô là nơi tập trung nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm.

b. Khó khăn:
   + Hàng năm có 9-10 cơn bão xuất hiện ở biển Đông và áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại về người và tài sản của ngư dân, hạn chế ngày ra khơi

+ Một số vùng ven biển môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản bị suy giảm.

